CN. Nguyễn Thị Nam Anh – Trường THCS Lê Lợi – TP Vinh – Nghệ An

CÂU HỎI, BÀI TẬP ÔN TẬP THI HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 6
 A.Lý thuyết: : 

1.Hãy nêu tên dụng cụ dùng để đo:độ dài? 

-Giới hạn đo của thước là gì? Độ chia nhỏ nhất của thước là gì?

2.Thể tích là gì?kí hiệu?Dụng cụ đo thể tích? Giới hạn đo của bình chia độ là gì?Độ chia nhỏ nhất của bình chia độ là gì?

Nêu cách đo thể tích của vật rắn không thấm nước và chìm ở trong nước?

3.Tác dụng đẩy kéo của vật này lên vật khác gọi là gì? Hãy nêu tên dụng cụ dùng để đo lực?kí hiệu của lực?
4.Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những kết quả gì trên vật?

5.Nếu chỉ có hai lực cùng tác dụng lên một vật đang đứng yên mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó gọi là gì?

6.Lực hút của trái đất tác dụng lên vậtgọi là gì?

7.Dùng tay ép lên hai đầu của 1 lò xo bút bi lại.Lực mà lò  xo tác dụng lên tay ta gọi là gì?

8.Trên vỏ của một hộp sữa ông thọ có ghi 397g.Con số đó cho biết gì?

9.Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

13 600kg/m3là………………của thuỷ ngân.

10.Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

  -Đơn vị đo độ dài là………kí hiệu là……..ngoài ra còn dùng ………………
  -Đơn vị đo thể tích là………kí hiệu là………….. ngoài ra còn dùng
  -Đơn vị đo lực là……………kí hiệu là…………….

  -Đơn vị đo khối lượng là…………kí hiệu là………… ngoài ra còn dùng là………..
  -Đơn vị đo khối lượng riêng là……….kí hiệu là……… ngoài ra còn dùng là………...

11.Khối lượng là gì?kí hiệu khối  lượng? Hãy nêu tên dụng cụ dùng để đo khối lượng?
12.Trọng lượng là gì?kí hiệu trọng lượng? Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật?

13.Khối lượng riêng là gì?kí hiệu ?Viết công thức tính khối lượng riêng của theo khối lượng và thể tích?

14.Trọng lượng riêng là gì?viết công thức tính trọng lượng riêng theo trọng lượng và thể tích?

15.Hãy nêu tên 3 loại máy cơ đơn giản mà em đã học?

16.Hãy nêu tên của máy cơ đơn giản mà người ta dùng trong các công việc hoặc dụng cụ sau:

    -Kéo một thùng bê tông lên cao để đổ trần nhà.

    -Đưa một thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải .

    -Cái chắn xe ôtô tại những điểm bán vé trên đường cao tốc.

B.Vận dụng:

1.Một học sinh đã vào quả bóng có hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng?
2.Có 3 hòn bi có kích thước bằng nhau,được đánh số 1,2,3.Hòn bi 1nặng nhất,hòn bi 3 nhẹ nhất.Trong 3 hòn đó có một hòn bi bằng sắt,một hòn bằng nhôm và một hòn bằng chì.Hỏi hòn nào bằng sắt,hòn nào bằng mhôm,hòn nào bằng chì?
3.Tại sao kéo cắt giấy,cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo?Tại sao kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo?

4.Hãy chọn những đơn vị thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a.Khối lượng riêng của nhôm là 2700…………

b.Trọng lượng của một con chó là 80………...

c.Khối lượng của một bao gạo là 45…………

d.Trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000…………

e.Thể tích nước trong một bể nước là 4…………

5.Hãy chọn những từ thích hợp trong khung sau để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a.Muốn đẩy một chiếc xe máy từ vỉa hè lên nền nhà cao

 0,5 m thì phải dùng ……………………

b.Muốn nâng đầu một cây gỗ nặng lên cao khoảng 12cm 

để kê hòn gạch xuống dưới thì phải dùng ………………

c.Người phụ nề đứng dưới đường,muốn kéo bao xi măng

 lên tầng hai thường dùng một ……………….

d.Ở đầu cần cẩu của các xe cẩu người ta có lắp một …….

……………Nhờ thế,người ta có thể nhấc những cỗ máy rất

 nặng lên cao bằng lực nhỏ hơn trọng lượng của cỗ máy.
6. Tìm những con số thích hợp điền vào chỗ trống:

a. Một quả cân có khối lượng 200g thì có trọng lượng ……….N

b. Một quả cân có khối lượng ……….. thì có trọng lượng 2N

c. Một quả cân có khối lượng 0,5kg thì có trọng lượng …….N

7.Một xe tải có khối lượng 3,5 tấn sẽ có trọng lượng là bao nhiêu Niutơn.

8. Tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó có thể tích là 0,7m3 và khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3.

9.Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 45dm3. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3.

10.Một hộp sữa Ông Thọ có thể tích 320cm3 và có khối lượng 397g.Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3.

11. Tính khối lượng của 3lít nước và 2 lít dầu hỏa, biết khối lượng riêng của nước và dầu hỏa lần lượt là: 1000kg/m3 và 800kg/m3.

12.Tính trọng lượng của thanh sắt có thể tích 500cm3. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3.

13.Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. 0,5 m=………..dm=………….cm       b. 2mm=………..m=…………km

c. 0,04km=……….m=………… cm     d. 300cm=……….dm=…………km

e.25dm=……….mm=………….km      f. 20cm=…………m=………….km

14. Một học sinh có chiều dài trung bình mỗi bước chân là 35cm.Hỏi từ nhà đến trường  xa 420m thì em ấy đi bao nhiêu bước ?

15.Hãy sắp xếp các thể tích sau theo thứ tự giảm dần:125cc,1250mm3,1,25l.
16.Một bình có dung tích 1800cm3 đang chứa nước ở mức 
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thể tích của bình,khi thả hòn đá vào,mức nước trong bình dâng lên chiếm 
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thể tích của bình.Hãy xác định thể tích của hòn đá?
17.Một cái cân Rôbéc van có 6 quả cân gồm 4 loại:500g,200g,100g,50g.GHĐ của cân này là 1000g.Hỏi mỗi loại quả cân này có mấy quả và ĐCNN của cân này là bao nhiêu?

18.Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a.0,3t  =………….tạ=………..kg             b.2450g=…………kg=………..tạ

c.1yến=………….tạ=……….kg               d.1kg=……………yến=………tạ

18.Nêu 1 ví dụ về tác dụng đẩy, 1 ví dụ về tác dụng kéo của lực?

-Gió thổi vào cánh buồm làm thuyền buồm chuyển động, khi đó gió đã tác dụng lực đẩy lên cánh buồm.

-Đầu tàu kéo các toa tàu chuyển động,khi đó đầu tàu đã tác dụng lực kéo lên các toa tàu.
19.Thế nào là hai lực cân bằng?

Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau có cùng phương,ngược chiều,cùng tác dụng vào một vật.

20.Nêu ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều,độ mạnh yếu của hai lực đó.

Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang chịu tác dụng của 2 lực cân bằng là lực hút của trái đất tác dụng lên quyển sách có phương thẳng đứng từ trên xuống dưới và lực đỡ của mặt bàn tác dụng lên quyển sách có phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên,hai lực này có độ lớn bằng nhau.

21. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

  a.1m = …….. dm    b.1m = …….. cm    c.1km = …….m   d.1m3 = ……….dm3
    e.1m3 = ……….cm3    g.1m3 = ………. Lít   h.1m3 = ………ml  i.1m3 = ………cc

22.Hãy nêu các cách làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?Lực kéo vật lên theo phương của mặt phẳng nghiêng có liên quan như thế nào với độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?
23.Tại sao đường ôtô lên đèo thường là đường ngoằn ngoèo rất dài ?
24.Tại sao khi đạp xe lên dốc em thường không đi thẳng lên dốc mà lại đi ngoằn ngoèo từ mép đường bên này sang mép đường bên kia ?
25.Đòn bẩy là gì? hãy nêu ví dụ về đòn bẩy trong thực tế ? Đòn bẩy có tác dụng gì ?
-Ròng rọc động


-Ròng rọc cố định.


-Mặt phẳng nghiêng.


-Đòn bẩy
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